GIÁO ÁN: LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
                           CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Đề tài: Làm quen chữ cái u, ư
                                 Lứa tuổi: 5-6 tuổi A
                               Số lượng trẻ: 22- 24 trẻ
Thời gian: 30-35 phút
Giáo viên: Lê Thị Phương
    I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
       - Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ u, ư
- Trẻ biết cấu tạo của chữ u, ư: 
+ Chữ u: Gồm 1 nét móc ngược và 1 nét xổ thẳng ngắn bên phải.
+ Chữ ư: Gồm 1 nét móc ngược, 1 nét xổ thẳng ngắn bên phải và 1 dấu móc ở trên đầu nét xổ thẳng.
- Trẻ nhận ra điểm giống nhau và khác nhau của 2 chữ cái u, ư.
- Nhận ra chữ cái u, ư thông qua các từ.
- Biết cách chơi trò chơi. 
2. Kĩ năng: 
- Luyện kỹ năng phát âm và ghi nhớ có chủ định.
- Trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, đủ câu.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy, phản xạ nhanh nhẹn khi tham gia các trò chơi.
- Rèn khả năng hoạt động theo nhóm, tính mạnh dạn tự tin cho trẻ.
3. Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. 
    - Đoàn kết với bạn khi chơi yêu quý trân trọng các nghành nghề trong xã hội
    II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh: Chú công nhân, Bác đưa thư
- Thẻ chữ rời: Chú công nhân – bác đưa thư
- Nhạc đệm bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”  
- Quân xúc xắc.
- Chữ cái u in hoa, in thường, viết thường. Chữ cái ư in hoa, in thường, viết thường.
- Các nét rời: 2 nét móc ngược, 2 nét sổ thẳng ngắn và 1 nét móc nhỏ trên đỉnh nét sổ thẳng
2. Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi gồm thẻ chữ cái: u, ư và chữ u, ư rỗng
III. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Hát và vận động “Cháu yêu cô chú công nhân”.
- Trò chuyện.
+ Các con vừa hát và vận động bài gì?
+ Bài hát nói về ai?


+ Làm nghề gì?
- Trong xã hội có rất nhiều nghành nghề, mỗi nghành nghề làm công việc và sản phẩm khác nhau nhưng đều rất quý vì vậy chúng mình biết yêu quý con người, sản phẩm các cô chú làm ra, khi sử dụng sản phẩm chúng mình biết giữ vệ sịnh bỏ rác nơi quy định có môi trường trong lành sạch đẹp chúng mình đồng ý với cô không?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1:  Làm quen với chữ u
- Các con nhìn xem đây là tranh gì ?
- Phía dưới tranh chú công nhân có cụm từ 
“ Chú công nhân ” các con chú ý nghe cô đọc.
- Bạn …. đọc cho cô và các bạn cùng nghe. 
- Cả lớp đọc 
- Cô dùng những thẻ chữ rời để ghép thành cụm từ “Chú công nhân” chúng mình quan sát xem cụm từ  cô ghép có giống với cụm từ Chú công nhân dưới bức tranh không nhé
- Cụm từ cô ghép với cụm từ dưới bức tranh như thế nào ?
- Đều là cụm từ gì ?
- Các con nghe cô đọc.
- Bạn… đọc cụm từ cô vừa ghép?
- Cả lớp đọc
- Các con hãy quan sát và cho cô biết trong cụm từ 
“Chú công nhân” có những chữ cái nào các con đã
được học?
- Bạn…lên tìm và đọc các chữ cái đã học.
- Bạn đã nhặt chữ đã học rồi, Còn lại mấy chữ?
- Bạn … lên nhặt cho cô chữ màu đỏ.
- Hôm nay cô cho chúng mình làm quen vói chữ màu đỏ còn chữ này cô cất đi dạy chúng mình vào buổi học hôm sau
- Bạn nào cho cô biết chữ màu đỏ này là chữ gì?
- Sao con biết đây là chữ u?
- Đây là chữ u 
- Cô treo chữ “u” giới thiệu đây là chữ “u”. 
- Các con nghe cô phát âm: “u” 2, 3 lần.
- Cô phát âm 2 lần giải thích cách phát âm (Khi phát âm chữ u cô tròn môi và đưa nhẹ 2 môi ra, lấy hơi và phát âm u) 
- Trong rổ của các con có thẻ chữ “u” các con nhặt chữ “u” cầm trên tay.
- Bạn…phát âm cho cô và các bạn cùng nghe
- Cả lớp phát âm
- Các con có nhận xét gì về chữ “u”? 
   (Gọi cá nhân, tổ, cả lớp nói cấu tạo chữ u)
 => Cô khái quát: Chữ u được cấu tạo bởi 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng bên phải.
- Các con xem 2 nét này có ghép được thành chữ “u” không nhé. “1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng ngắn thành chữ u”
             (Cô ghép nét chữ rời lên bảng)
- Như vậy chữ “u” được cấu tạo bởi 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng ngắn.
- Cả lớp đọc lại chữ “u” cho cô?
- Bây giờ các con hãy cất thẻ chữ u vào rổ và tìm cho cô chữ u rỗng. 
- Tay trái các con cầm chữ u còn tay phải các con cùng sờ các nét của chữ “u” và đọc cho cô nghe.
- Các con cất chữ “u” rỗng vào rổ và nhìn lên bảng.
- Cô giới thiệu chữ “u” in thường được viết trong các cuốn sách, truyện, báo, chữ “u” viết hoa thường có ở các khẩu hiệu, viết ở đầu câu, còn chữ u viết thường sau này các con đi học lớp 1 sẽ viết trong các trang vở.
- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm
2.2. HĐ2. Làm quen với chữ “ư”
- Cô treo tranh “bác đưa thư” cho trẻ quan sát và trả lời.
- Dưới tranh bác đưa thư có cụm từ “bác đưa thư”
- Cô đọc “bác đưa thư” 2, 3 lần.
- Bạn…đọc cho cô và các bạn nghe.
- Cả lớp đọc lại
- 1 bạn lên ghép những chữ cái rời thành cụm từ “bác đưa thư” giúp cô.
(Nếu trẻ ghép chưa đúng cô sửa cho trẻ)
- Các con nhìn xem bạn ghép đúng chưa? 
- Các con nghe cô đọc.
- Bạn…đọc cụm từ.
- Cả lớp đọc.
- Trong cụm từ: “bác đưa thư” có mấy chữ cái?
- Cả lớp đếm lại giúp cô.
- Bạn…lên nhặt cho cô chữ cái cuối cùng trong cụm từ “bác đưa thư”.
- Cô treo chữ “ư” giới thiệu đây là chữ “ư”. 
- Các con nghe cô phát âm: “ư” 2, 3 lần.
- Khi phát âm “ư” môi cô hơi mở cô bật nhẹ từ phần cuống họng lấy hơi và phát âm ư) 
- Cô phát âm lại.
- Trong rổ của các con có thẻ chữ “ư” các con nhặt chữ “ư” cầm trên tay.
- Bạn…phát âm cho cô và các bạn cùng nghe
- Cả lớp phát âm
- Các con có nhận xét gì về chữ “ư”?
- Cô khái quát: Chữ “ư” được cấu tạo bởi 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng bên phải và 1 nét móc nhỏ bên
trên của nét sổ thẳng.
- Các con xem 3 nét này có ghép được thành chữ “ư” không nhé. “1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng ngắn và 1 nét móc nhỏ trên đầu của nét sổ thẳng (Cô ghép
nét chữ rời lên bảng).
- Như vậy chữ “ư” 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng bên phải và 1 nét móc nhỏ trên đầu của nét sổ thẳng.
- Cả lớp đọc lại chữ “ư” cho cô?
- Bây giờ các con hãy cất thẻ chữ ư vào rổ và tìm cho cô chữ ư rỗng.
- Tay trái các con cầm chữ ư còn tay phải các con sờ các nét của chữ “ư” và đọc cho cô nghe.
- Các con cất chữ “ư” rỗng vào rổ và nhìn lên bảng.
- Cô giới thiệu chữ “ư” in thường được viết trong các cuốn sách, truyện, báo, chữ “ư” viết hoa thường có ở các khẩu hiệu, viết ở đầu câu, còn chữ “ư” viết thường sau này các con đi học lớp 1 sẽ viết trong các trang vở.
- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm
2.3. HĐ3. So sánh chữ u, chữ ư
- Các con vừa nhận biết những chữ cái nào?
- Vậy bạn nào cho cô biết chữ u và ư giống nhau và khác nhau ở điểm gì?
=> Cô khái quát lại: u, ư
* Giống nhau: Đều là chữ cái. Đều có nét móc ngược và nét sổ thẳng
* Khác nhau: Chữ ư có thêm cái móc nhỏ phía trên nét sổ thẳng, chữ u thì không có
2.4. HĐ4.Trò chơi củng cố
* Trò chơi 1: Hãy chọn tôi đi
- Để chơi được trò chơi này các con hãy nhặt chữ u, ư ra trước mặt.
- Cách chơi của trò chơi này như sau: Khi cô nói hãy chọn tôi đi tôi là chữ u, ư, hoặc tôi là chữ ư, các con tìm nhanh chữ cái theo cô yêu cầu giơ lên, sau đó đọc to chữ cái đó lên. Các con đã hiểu cách chơi chưa? 
- Trò chơi bắt đầu
+ Hãy chọn tôi đi, tôi là chữ “u”.

+ Và lần này, tôi là chữ “ư”. Hãy chọn tôi đi

+ Tiếp tục chơi trẻ chơi 3, 4 lần.
+ Lần này cô có câu hỏi khó hơn các con phải nghe tinh nhé cô sẽ nói đặc điểm chữ “u” hoặc chữ “ư”, chúng mình phải lắng nghe và thật nhanh tay để chọn đúng theo yêu câu của cô 
- Hãy chọn tôi đi, 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng ngắn tôi là chữ gì?
- Cô kiểm tra
- Hãy chọn tôi đi, tôi 1 nét móc ngược, 1 nét sổ thẳng ngắn và 1 nét móc nhỏ trên đầu của nét sổ thẳng tôi là chữ gì?
* Trò chơi 2: Chơi với quân xúc sắc.
- Trên tay cô có gì?
- Quân xúc sắc này có 6 mặt, mỗi mặt của quân xúc sắc đều có 1 chữ cái các con vừa nhận biết.
- Đây là chữ gi?
- Đây là chữ gì?
- Cách chơi của trò chơi này như sau: Cô sẽ ném quân xúc xắc xuống sàn nhà và khi quân xúc xắc  dừng lại  thì chúng mình sẽ đọc to chữ cái ở mặt trên  của xúc sắc
+ Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần. 
+ Cô còn có rất nhiều quân xúc sắc các con hãy tạo thành 3 nhóm chơi, mỗi nhóm 6 bạn và lần lượt từng bạn sẽ ném quân xúc xắc xuống sàn nhà, các bạn còn lại cùng đọc chữ cái ở mặt trên. Mỗi bạn sẽ được ném xúc xắc 1 lần, các con đã sẵn sàng chưa?
- Cho trẻ chơi 1 vài lần
3. Kết thúc: Nhận xét tuyên dương
	
- Trẻ hát và vận động.

- Cháu yêu cô chú công nhân 
- Bài hát nói về công việc và sản phẩm làm ra các cô chú công nhân
- Làm nghề xây dựng


- Trẻ chú ý lắng nghe



- Có ạ


- Tranh chú công nhân ạ

- Trẻ nghe cô đọc.
- 2, 3 trẻ đọc. Chú công nhân
- Cả lớp đọc 2,3 lần
-Trẻ quan sát cô ghép từ


- Vâng ạ
- Giống nhau

- Vì đều là cụm từ. Chú công nhân
- Trẻ nghe cô đọc.
- 2, 3 trẻ đọc. Chú công nhân
- Cả lớp đọc 2,3 lần



- Trẻ tìm và đọc chữ 
- 2 chữ đã học
- Trẻ lên nhặt chữ u màu đỏ


- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Chữ màu đỏ là u
- Con mẹ dạy, con xem ti vi…


-Trẻ nghe cô phát âm



- Trẻ tìm và nhặt chữ “u” trong rổ.
- 2,3 trẻ phát âm.
- 3, 4 lần.
- Chữ u có 1 nét móc ngược và 1 nét xổ thẳng ngắn bên phải.



- Trẻ quan sát cô ghép.


- Trẻ quan sát và lắng nghe


-  Cả lớp đọc lại 2 lần.
- Trẻ tìm chữ “u” rỗng.

- 5, 6 trẻ đọc, cả lớp đọc 1 nét móc ngược,1 nét sổ thẳng ngắn.



- Trẻ nghe.


- Trẻ phát âm


- Cô có bức tranh : bác đưa thư
- Trẻ quan sát
- Trẻ nghe cô đọc.
- 2,3 trẻ đọc.
- Cả lớp đọc 3 lần. 
- Trẻ ghép cụm từ : bác đưa thư


- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý nghe cô đọc.
- 2, 3 trẻ đọc : bác đưa thư
- Cả lớp đọc 2,3 lần bác đưa thư
- Trẻ trả lời.
- Trẻ đếm.
- Trẻ nhặt chữ cái


- Trẻ nghe cô đọc





- 2, 3 trẻ phát âm ư
- Cả lớp phát âm 2, 3 lần ư, ư
- Trẻ nhận xét.

- Trẻ nghe cô nói cấu tạo chữ ư

- Trẻ quan sát.





- Cả lớp đọc 2,3 lần.
- Trẻ tìm chữ ư rỗng.

- 2, 3 trẻ sờ và đọc. Cả lớp sờ và đọc.
- Trẻ thực hiện.


- Trẻ nghe cô nói.


- Trẻ phát âm.


- Trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau chữ u, ư

- Trẻ nghe cô nói.





- Trẻ nhặt chữ u, ư.

- Trẻ nghe cô nói.





- Trẻ tìm trong rổ chữ “u” giơ lên và đọc to “u” (Cá nhân, cả lớp)
- Trẻ chọn chữ ư và đọc cá nhân, 
cả lớp.



- Trẻ chọn chữ theo yêu cầu của cô.
- Bạn là chữ u



- Bạn là chữ ư


- Quân xúc sắc


- Trẻ trả lời u
- Trẻ trả lời ư

- Trẻ nghe cô nói cách chơi


- Trẻ chơi theo 3 nhóm.


-Sẵn sàng
-Trẻ cất đồ dùng chuyển sang hoạt động khác



